
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ  HTNV CBVC QUÝ III/2024 

(Kèm Báo cáo  1211/BC-ĐPTTH ngày 23/8/2024 của Đài PTTH) 

 

STT Họ và tên  
Tháng 

6/2024 

Tháng 

7/2024 

Tháng 

8/2024 

Qúy 

III/2024 
Ghi chú 

I Ban Giám đốc: 04 4A 3A,1B 4A 4A  

 
01 1 Nguyễn Minh Thái A A A A 

02 2 Bố Xuân Thành A A A A 

03 3 Trần Thị Thu Thiên A B A A 

04 4 Nguyễn Xuân Duy A A A A 

II Phòng TC&HC: 09  3A,5B 2A,6B 3A,5B 2A,6B  

05 1 Phan Thị Tuyết Trinh B B A B  

06 2 Trần Quốc Lợi  B B B B  

07 3 Bùi Thị Khánh Quý A B A A  

08 4 Trần Văn Hiến  A  B B B Lao động hợp đồng 

09 5 Đinh Văn Hổ   B  A  B B Lao động hợp đồng 

10 6 Huỳnh Ngọc Hải B  A  A A Lao động hợp đồng 

11 7 Trịnh Thị Tứ B   B  B B Lao động hợp đồng 

12 8 Đỗ Thanh thiên  A B B B Lao động hợp đồng 

13 9 Phạm Ngọc Đỉnh     Tuyển dụng ngày 01/8/2024 

III Phòng DV&QC: 07  3A,4B 3A,4B 3A,4B 2A,5B  

14 1 Nguyễn T.Kim Vinh A B A A  

15 2 Lê Nhân Tố A  B B B  

16 3 Lê Thị Ngà B B A B  

17 4 Lương Thị Kim Thu B B A B  

18 5 Đặng  Thị Ngọc Bích  B A B B  

19 6 Nguyễn Hữu Trí   B  A B B  

20 7 Trần T.Mai Công Viên  A  A B A  

IV Phòng Biên tập: 14 
6A,6B,

1C 

5A,5B,

3C 

6A,6B,1

C 

4A,8B,1

C 
 

21 1 Nguyễn Thị Minh Tuyết B A A A  

22 2 Nguyễn Thị Ánh Hồng A A B A  

23 3 Phạm Hòa Diệu B B B B  

24 4 Nguyễn Thị Hồng Vy C C C C Nghỉ bệnh 

25 5 Tạ Thị Vinh B B B B  

26 6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh A C A B C do có sai sót  

27 7 Lê Phương Thảo B B B B  

28 8 Nguyễn Thị Trúc Quyên A A A A  

29 9 Lương Thế Hùng A C A B C do có sai sót 

30 10 Trần Ngọc Lan Vy     Nghỉ thai sản 

31 11 Hồ Anh Dũng A B B B  



32 12 Lê Nguyễn Ánh Xuân  B A B B  

33 13 Trần Hoài Hương B B A B  

34 14 Nguyễn Hoàng Phát A A A A  

V Phòng Thời sự: 18 7A,10B 
6A,8B,

3C 
7A,11B 7A,10B  

35 1 Bạch Văn Hải  A A B A  

36 2 Mai Thị Thúy Hằng B A A A  

37 3 Bùi Hữu Tầm B C A B C do có sai sót 

38 4 Nguyễn Tấn Minh B B B B  

39 5 Ngô Đình Hùng B B B B  

40 6 Trần Công Phong A A A A  

41 7 Bá Minh Triều A C B B C do có sai sót 

42 8 Nguyễn Văn Quỳnh A A A A  

43 9 Nguyễn Quốc Hưng B C B B C do có sai sót 

44 10 Châu Thị Mộng Thu A B B B  

45 11 Pa Tâu A Xá Xuyến B B B B  

46 12 Nguyễn Thu Trình   B KX Tháng 6,7 nghỉ thai sản 

47 13 Nguyễn Thị Lê Na A B A A  

48 14 Nguyễn Minh Tuấn B A A A  

49 15 Nguyễn T. Khánh Hằng A B B B  

50 16 Hán Thị Sơn Ca B B B B  

51 17 Lê Mai Thanh Trường B A A A  

52 18 Chamaléa Phương Trân B B B B  

VI Phòng KT&CN: 27  
11A, 

16B 

8A,18B

1C 

11A,16B  09A,18B 
 

53 1 Trần Anh Sơn A B B B  

54 2 Nguyễn Ngọc Thuận A B A A  

55 3 Hà Văn Linh B A A A  

56 4 Nguyễn T.Thùy Trinh B A B B  

57 5 Lê Bình Phúc A B B B  

58 6 Trần Văn Vũ B B A B  

59 7 Trần Minh Hùng B B A B  

60 8 Huỳnh Văn Thảo B B B B  

61 9 Nguyễn Trung Thành B A A A  

62 10 Chu Việt Hải B B B B  

63 11 Hàng Lệ Thanh B B B B  

64 12 Trương Thanh Tâm B B B B  

65 13 Lê Văn Đoàn B A B B  

66 14 Nguyễn Thị Thanh Thảo A B A A  

67 15 Nguyễn Minh Vũ A B A A  

68 16 Lê Văn Điểm B A B B  



69 17 Phạm Thị Xuân Hồng  B A B B  

70 18 Phạm Thị Minh Thư B A A A  

71 19 Lê Ngọc Mỹ Hạnh  A B B B  

72 20 Nguyễn Trọng Xanh A B A A  

73 21 Lê Tiến Phong  A A A A  

74 22 Nguyễn Thái Huy A B A A  

75 23 Võ Trung Kiên B B B B  

76 24 Nguyễn Kỳ Tình B B B B  

77 25 Trương Khắc Trung B B B B  

78 26 Nguyễn Chín  A B B B  

79 27 Lê Thị Thu Dung A C B B C do có sai sót 

 

Tổng cộng: 79 CBVC 

 

34A, 

41B, 

1C, 

2KX 

27A, 

42B, 

7C, 

2KX 

34A,  

42B,  

1C,  

2 KX  

28A, 

47B, 

 1C,  

3 KX 
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